
        BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM

BÁO CÁO VI PHẠM TRUYỀN DỮ LIỆU 7 NGÀY LIÊN TIẾP
  Sở GTVT: Lạng Sơn 
  ĐV truyền DL:  
  Loại hình: Tất cả loại phương tiện  
  Tháng: 05/2024   

STT Biển kiểm soát Loại hình Đơn vị vận tải Đơn vị truyền dữ liệu Số ngày không
truyền

1  12A00902  Xe taxi  Công ty TNHH MTV Thành Linh LS  Công ty Cổ phần VCOMSAT  31 
2  12K1002  Xe taxi  Công ty TNHH MTV Thành Linh LS  Công ty Cổ phần VCOMSAT  31 
3  12H9208  Xe container  Hợp tác xã vận tải An Bình  Viettel Tracking  31 
4  12C02493  Xe container  Công ty TNHH vận tải ô tô Hợp Nhất  Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu  19 
5  12H9119  Xe container  Hợp tác xã vận tải An Bình  Viettel Tracking  31 
6  12C02416  Xe container  Hợp tác xã vận tải An Bình  Viettel Tracking  31 
7  12C02655  Xe container  công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Hòa An  Viettel Tracking  9 
8  12H9359  Xe container  Hợp tác xã vận tải An Bình  Viettel Tracking  31 
9  12H9619  Xe container  Hợp tác xã vận tải An Bình  Công ty Cổ phần giải pháp dịch vụ Số  31 

10  29B03656  Xe tuyến cố
định  Hợp tác xã vận tải Hoàng Đồng  Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu  31 

11  98C07341  Xe container  Công ty TNHH Vận tải Quốc tế Việt Thông  Công ty Cổ phần Công nghệ Điện tử &Viễn thông Việt
Nam  31 

12  12C03266  Xe container  Công ty TNHH MTV Thương mại XNK Khải Lâm  Viettel Tracking  23 
13  12C02662  Xe container  Công ty TNHH MTV Nguyễn Hoàng Gia Khánh  Công ty Cổ phần giải pháp dịch vụ Số  16 
14  12C03211  Xe container  Công ty TNHH MTV Thương mại XNK Khải Lâm  Viettel Tracking  31 
15  12C03206  Xe container  Công ty TNHH MTV Thương mại XNK Khải Lâm  Viettel Tracking  31 
16  12H9472  Xe bus  Công ty Cổ phần Non Nước  Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh  8 

17  12B00088  Xe tuyến cố
định  Hợp tác xã vận tải Hoàng Đồng  Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu  13 

18  12C02338  Xe container  Công ty TNHH Ngọc Diệp  Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh  31 
19  12C02651  Xe container  Công ty TNHH Ngọc Diệp  Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh  31 
20  12C02307  Xe container  Công ty TNHH Ngọc Diệp  Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh  31 
21  34C09625  Xe container  Công ty TNHH Thịnh Vượng Lạng Sơn  Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương  31 
22  12C02737  Xe container  Công ty TNHH Thành Hiền  Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh  15 
23  12B00317  Xe bus  Công ty Cổ phần Non Nước  Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh  31 
24  12C03287  Xe container  Công ty TNHH MTV Bách Việt Lạng Sơn  Công ty Cổ phần giải pháp dịch vụ Số  7 
25  12C06634  Xe container  Công ty CP sản xuất và xuất nhập khẩu Đạt Phát  Công ty cổ phần Công nghệ Eupfin Việt Nam  31 

26  29B03225  Xe tuyến cố
định  Hợp tác xã vận tải Hoàng Đồng  Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu  25 
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27  12C03310  Xe container  CT TNHH TM FAS Logistics  Công ty cổ phần Công nghệ Eupfin Việt Nam  31 
28  12C03102  Xe container  Công ty TNHH MTV Nguyễn Hoàng Gia Khánh  Công ty Cổ phần giải pháp dịch vụ Số  22 
29  12C00558  Xe tải  Hợp tác xã vận tải An Bình  Viettel Tracking  31 
30  12C00942  Xe container  CT TNHH TM FAS Logistics  Công ty cổ phần Công nghệ Eupfin Việt Nam  31 
31  12C01029  Xe container  CT TNHH TM FAS Logistics  Công ty cổ phần Công nghệ Eupfin Việt Nam  31 
32  12C01998  Xe container  CT TNHH TM FAS Logistics  Công ty cổ phần Công nghệ Eupfin Việt Nam  31 
33  12C01269  Xe container  Công ty TNHH Thương mại Sơn Hà  Công ty cổ phần Công nghệ Eupfin Việt Nam  31 
34  12C03201  Xe container  CT TNHH TM FAS Logistics  Công ty cổ phần Công nghệ Eupfin Việt Nam  31 
35  12C03396  Xe container  CT TNHH TM FAS Logistics  Công ty cổ phần Công nghệ Eupfin Việt Nam  31 
36  12B00227  Xe hợp đồng  Phạm Văn Tuân  Công ty Cổ phần VCOMSAT  25 

37  12B00207  Xe tuyến cố
định  Hợp tác xã dịch vụ vận tải Duy Long  Công ty Cổ phần HC- Phát triển Công nghệ Smart

Parking  22 

38  12C02731  Xe container  công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Hòa An  Viettel Tracking  16 
39  12C03695  Xe container  Công ty TNHH MTV Vận tải Phương Thảo LS  Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh  31 
40  12C03302  Xe container  Công ty TNHH MTV Vận tải Phương Thảo LS  Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh  31 
41  12C01473  Xe tải  Công ty TNHH Ngọc Hương  Công ty Cổ phần đầu tư thương mại ô tô quốc tế  31 

42  12B00325  Xe tuyến cố
định  Hợp tác xã vận tải Trung Thành  Công ty Cổ phần HC- Phát triển Công nghệ Smart

Parking  31 

43  12C03881  Xe container  Công ty TNHH MTV Thương mại XNK Khải Lâm  Viettel Tracking  31 
44  37C09492  Xe container  CT TNHH TM FAS Logistics  Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh  31 
45  98B01539  Xe hợp đồng  Hợp tác xã vận tải Hoàng Đồng  Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Viview Việt Nam  29 
46  12C03740  Xe container  Công ty TNHH MTV Thương mại XNK Khải Lâm  Viettel Tracking  31 

47  29B13444  Xe tuyến cố
định  Hợp tác xã vận tải Hoàng Đồng  Công ty Cổ phần phát triển công nghệ Điện tử MID

Việt Nam  31 

48  12C04042  Xe container  Công ty TNHH MTV Vận tải Phương Thảo LS  Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh  28 
49  12C03897  Xe tải  Công ty Cổ phần Bê tông Lạng Sơn  Công ty Cổ phần giải pháp dịch vụ Số  31 
50  12C04048  Xe container  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HỮU VƯỢNG  Viettel Tracking  31 
51  12C04090  Xe container  Công ty TNHH MTV Thương mại XNK Khải Lâm  Viettel Tracking  9 
52  12C04095  Xe container  Công ty TNHH MTV Thương mại XNK Khải Lâm  Viettel Tracking  21 
53  12C04045  Xe đầu kéo  Công ty TNHH TM 568  Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu  31 

54  29C35053  Xe tải  Công ty TNHH TM Xây dựng Nhật Quang  Công ty Cổ phần Công nghệ Điện tử &Viễn thông Việt
Nam  31 

55  12A05839  Xe taxi  Công ty TNHH MTV Toàn Lộc Văn Quan  Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương  31 
56  12A05753  Xe taxi  Công ty TNHH MTV Toàn Lộc Văn Quan  Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương  31 
57  12A05871  Xe taxi  Công ty TNHH MTV Toàn Lộc Văn Quan  Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương  31 
58  12A05770  Xe taxi  Công ty TNHH MTV Toàn Lộc Văn Quan  Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương  31 

59  12C03265  Xe tải  Công ty TNHH MTV Tá Châu  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TOÀN
CẦU  31 

60  12C04424  Xe đầu kéo  Công ty TNHH TM 568  Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu  31 
61  12H6166  Xe tải  Hợp tác xã vận tải An Bình  Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh  31 
62  12C02178  Xe đầu kéo  công ty Cổ phần gạch ngói Hợp Thành  Công ty TNHH một thành viên INSTEK  31 
63  12B00408  Xe hợp đồng  Nguyễn Đình Dong  Viettel Tracking  10 
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64  12C04376  Xe tải  CÔNG TY TNHH VLXD LINH CHI  Công ty Cổ phần Công nghệ trực tuyến SKYSOFT  31 
65  12C04455  Xe tải  CÔNG TY TNHH VLXD LINH CHI  Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu  31 
66  12C03271  Xe tải  Doanh nghệp tư nhân Lưu Xuân Hách  Công ty Cổ phần VCOMSAT  13 

67  12C04629  Xe tải  Công ty CP Thương mại tổng hợp Cường Quốc  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TOÀN
CẦU  31 

68  12C04457  Xe tải  Công ty CP Thương mại tổng hợp Cường Quốc  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TOÀN
CẦU  31 

69  12C00764  Xe tải  Công ty Cổ phần Bê tông Lạng Sơn  Công ty Cổ phần giải pháp dịch vụ Số  31 

70  12C00686  Xe tải  Công ty TNHH MTV Tá Châu  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TOÀN
CẦU  31 

71  12C01780  Xe tải  Công ty CP Thương mại tổng hợp Cường Quốc  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TOÀN
CẦU  31 

72  12C04684  Xe tải  Công ty CP Xây dựng Đông Bắc Lạng Sơn  Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương  12 

73  20B01374  Xe tuyến cố
định  Hợp tác xã vận tải Đoàn Kết  Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương  17 

74  12B00445  Xe tuyến cố
định  Hợp tác xã vận tải Đoàn Kết  Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu  31 

75  12A05862  Xe taxi  Công ty TNHH MTV Thành Linh LS  Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh  31 

76  12C01397  Xe tải  Công ty CP vật liệu và xây dựng Cao Lộc  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TOÀN
CẦU  31 

77  12C04784  Xe đầu kéo  Công ty Cổ phần Vật tư Nông Nghiệp Lạng Sơn  Viettel Tracking  31 
78  12C04718  Xe tải  Công ty Cổ phần Bê tông Lạng Sơn  Công ty Cổ phần giải pháp dịch vụ Số  31 

79  12C00925  Xe tải  Công ty CP vật liệu và xây dựng Cao Lộc  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TOÀN
CẦU  31 

80  12C04800  Xe container  Công ty CP vật liệu và xây dựng Cao Lộc  Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh  31 
81  12C02431  Xe tải  CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐÔ THÀNH  Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu  31 
82  12C05060  Xe đầu kéo  công ty Cổ phần gạch ngói Hợp Thành  Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu  9 
83  12C04945  Xe đầu kéo  công ty Cổ phần gạch ngói Hợp Thành  Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu  8 
84  12C04989  Xe đầu kéo  công ty Cổ phần gạch ngói Hợp Thành  Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu  18 
85  12C04969  Xe đầu kéo  công ty Cổ phần gạch ngói Hợp Thành  Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương  31 
86  12C05020  Xe đầu kéo  công ty Cổ phần gạch ngói Hợp Thành  Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu  8 
87  12C00763  Xe tải  Công ty Cổ phần Bê tông Lạng Sơn  Công ty Cổ phần giải pháp dịch vụ Số  31 
88  12C03032  Xe tải  Công ty Cổ phần Bê tông Lạng Sơn  Công ty Cổ phần giải pháp dịch vụ Số  31 
89  12C00674  Xe tải  Công ty Cổ phần Bê tông Lạng Sơn  Công ty Cổ phần VCOMSAT  31 
90  12C02053  Xe tải  Công ty TNHH TM 568  Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu  31 
91  12B00370  Xe hợp đồng  Công ty cổ phần Thuận an hòa phát  Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu  31 

92  12C03382  Xe tải  Công ty CP Thương mại tổng hợp Cường Quốc  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TOÀN
CẦU  31 

93  12C04906  Xe tải  Công ty cổ phần thi công cơ giới Phong Linh  Viettel Tracking  31 
94  12C04931  Xe tải  Công ty TNHH MTV xe điện DK Việt Nhật  Công ty TNHH Ứng dụng Bản đồ Việt (VIETMAP)  31 

95  12C03898  Xe đầu kéo  Công ty TNHH MTV Tá Châu  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TOÀN
CẦU  31 

96  12C03760  Xe đầu kéo  Công ty TNHH MTV Tá Châu  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TOÀN 31 
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CẦU 
97  12A06577  Xe taxi  Công ty CP VT và XNK HGB  Công ty Cổ phần VCOMSAT  31 
98  11C02927  Xe container  Công ty TNHH Thịnh Vượng Lạng Sơn  Công ty Cổ phần Công nghệ trực tuyến SKYSOFT  31 
99  11C02935  Xe container  Công ty TNHH Thịnh Vượng Lạng Sơn  Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu  31 
100  12C00656  Xe tải  Công ty TNHH MTV Tá Châu  Công ty Cổ phần Công nghệ trực tuyến SKYSOFT  31 

101  12C01026  Xe tải  Công ty CP vật liệu và xây dựng Cao Lộc  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TOÀN
CẦU  31 

102  12C03483  Xe tải  Công ty CP vật liệu và xây dựng Cao Lộc  Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu  31 
103  12C03420  Xe tải  Công ty Cổ phần xây dựng Trường An Lạng Sơn  Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương  9 
104  12C00172  Xe tải  Công ty TNHH Trường An  Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu  7 
105  12C01733  Xe tải  công ty Cổ phần gạch ngói Hợp Thành  Công ty TNHH một thành viên INSTEK  31 
106  12C04979  Xe tải  Công ty TNHH MTV xe điện DK Việt Nhật  Công ty TNHH Ứng dụng Bản đồ Việt (VIETMAP)  31 
107  12C03356  Xe tải  Công ty TNHH MTV xe điện DK Việt Nhật  Công ty TNHH Ứng dụng Bản đồ Việt (VIETMAP)  31 
108  12C03577  Xe tải  Công ty TNHH MTV xe điện DK Việt Nhật  Công ty TNHH Ứng dụng Bản đồ Việt (VIETMAP)  31 

109  12C02908  Xe tải  Công ty TNHH MTV Tùng Lộc  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TOÀN
CẦU  31 

110  12C03275  Xe tải  Công ty TNHH MTV Tùng Lộc  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TOÀN
CẦU  31 

111  12C03134  Xe tải  Công ty TNHH MTV Tùng Lộc  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TOÀN
CẦU  31 

112  12C04022  Xe tải  Công ty TNHH MTV Tùng Lộc  Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương  7 
113  12A07078  Xe taxi  Công ty TNHH MTV Toàn Lộc Văn Quan  Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương  31 
114  12H9275  Xe tải  Cty TNHH Hà Sơn  Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương  31 

115  12C05634  Xe tải  Công ty CP Thương mại tổng hợp Cường Quốc  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TOÀN
CẦU  31 

116  12C05607  Xe tải  Cty TNHH Hà Sơn  Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương  7 

117  12B00503  Xe tuyến cố
định  Hợp tác xã dịch vụ thương mại vận tải hành khách Nhật Minh  Công ty Cổ phần HC- Phát triển Công nghệ Smart

Parking  19 

118  12C04962  Xe tải  Công ty TNHH MTV Thái Sơn. ĐL  CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG BÌNH
MINH   31 

119  12C05528  Xe container  Công ty TNHH MTV Thương mại XNK Khải Lâm  Viettel Tracking  13 
120  12C05825  Xe tải  Công ty TNHH MTV Thương mại XNK Việt Á  Công ty TNHH một thành viên INSTEK  31 
121  12C05738  Xe container  Công ty TNHH MTV Thương mại XNK Khải Lâm  Viettel Tracking  10 

122  12C05777  Xe tải  Công ty CP Thương mại tổng hợp Cường Quốc  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TOÀN
CẦU  31 

123  12C03202  Xe tải  Công ty TNHH MTV Thương mại XNK Việt Á  Viettel Tracking  31 
124  12C02095  Xe tải  Công ty TNHH TM 568  Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương  31 
125  12C03490  Xe tải  Công ty TNHH MTV Thương mại XNK Việt Á  Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT)  31 
126  12C03445  Xe tải  Công ty TNHH MTV Thương mại XNK Việt Á  Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT)  31 
127  12C03121  Xe tải  Hợp tác xã dịch vụ vận tải Vinh Gia  Công ty Cổ phần giải pháp dịch vụ Số  31 
128  12C01479  Xe tải  công ty Cổ phần gạch ngói Hợp Thành  Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương  31 
129  12A05813  Xe taxi  Công ty TNHH MTV Toàn Lộc Văn Quan  Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương  31 
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130  12C00564  Xe tải  công ty Cổ phần gạch ngói Hợp Thành  Công ty TNHH một thành viên INSTEK  31 
131  12C00573  Xe tải  công ty Cổ phần gạch ngói Hợp Thành  Công ty TNHH một thành viên INSTEK  31 
132  14LD00038  Xe hợp đồng  Chi nhánh Công ty TNHH Phát Triển vận tải dịch vụ và thương mại Long Đức  Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh  8 
133  14LD00032  Xe hợp đồng  Chi nhánh Công ty TNHH Phát Triển vận tải dịch vụ và thương mại Long Đức  Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh  8 
134  12C05550  Xe container  Công ty TNHH Ngọc Diệp  Viettel Tracking  31 
135  12C03359  Xe tải  Công ty TNHH TM 568  Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu  31 
136  34C06027  Xe tải  Hợp tác xã dịch vụ vận tải Vinh Gia  Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương  31 
137  12C03329  Xe tải  Hộ kinh doanh Triệu Văn Bảy  Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu  31 
138  12C05776  Xe tải  Hộ kinh doanh Triệu Văn Bảy  Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu  31 
139  12C02124  Xe tải  Hợp tác xã dịch vụ vận tải Bình Minh  Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT)  31 
140  12C06057  Xe tải  Công ty TNHH MTV TM Hiếu Thủy  Công ty Cổ phần giải pháp dịch vụ Số  31 
141  12C06006  Xe tải  công ty Cổ phần gạch ngói Hợp Thành  Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu  31 
142  12C00059  Xe tải  Công ty CP thương mại vận tải Hùng Hường    31 
143  12C01499  Xe tải  Công ty CP thương mại vận tải Hùng Hường  Công ty Cổ phần VCOMSAT  31 
144  12K1193  Xe tải  Công ty TNHH Chi Lê  Công ty TNHH một thành viên INSTEK  31 
145  12C05501  Xe tải  Hợp tác xã dịch vụ vận tải Vinh Gia  Viettel Tracking  20 
146  12C06174  Xe container  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI AN BÌNH LS  Viettel Tracking  31 
147  12C00056  Xe tải  Hợp tác xã dịch vụ vận tải Vinh Gia  Công ty Cổ phần giải pháp dịch vụ Số  26 
148  12C03260  Xe tải  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TÂN MINH  Viettel Tracking  24 
149  12C06024  Xe container  Công ty TNHH MTV Hưng Phát Lạng Sơn  Công ty cổ phần Công nghệ Eupfin Việt Nam  16 
150  12C06109  Xe container  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI AN BÌNH LS  Viettel Tracking  31 
151  12C05951  Xe container  Công ty TNHH MTV Thương mại XNK Khải Lâm  Viettel Tracking  11 

152  12C06210  Xe container  CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU YÊN
BÌNH  Viettel Tracking  7 

153  12C06282  Xe container  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI AN BÌNH LS  Viettel Tracking  31 

154  12C06251  Xe container  CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU YÊN
BÌNH  Viettel Tracking  31 

155  12C06204  Xe container  Công ty TNHH MTV Thương mại XNK Khải Lâm  Viettel Tracking  27 

156  12C06205  Xe container  CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU YÊN
BÌNH  Viettel Tracking  31 

157  12C05815  Xe container  Công ty TNHH Ngọc Diệp  Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh  9 
158  12B00496  Xe hợp đồng  Phạm Văn Tuân  Công ty Cổ phần VCOMSAT  31 
159  12C01689  Xe tải  Công ty CP Xây dựng Đông Bắc Lạng Sơn  Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương  31 
160  12C06353  Xe tải  Cty TNHH Hà Sơn  Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh  31 
161  12C03642  Xe tải  Hợp tác xã dịch vụ vận tải Bình Minh  Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu  7 
162  12A06023  Xe taxi  Công ty TNHH MTV Toàn Lộc Văn Quan  Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương  31 
163  12C06351  Xe container  Công ty TNHH Ngọc Diệp  Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh  8 
164  12A08256  Xe taxi  Công ty TNHH MTV Toàn Lộc Văn Quan  Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương  31 
165  12C06420  Xe container  CÔNG TY TNHH MTV XNK VẬN TẢI H&Hnbsp; Viettel Tracking  22 
166  12C06349  Xe container  Công ty TNHH MTV Thương mại XNK Khải Lâm  Viettel Tracking  26 
167  12C03479  Xe tải  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TÂN MINH  Viettel Tracking  31 
168  12A08262  Xe taxi  Công ty TNHH MTV Thành Linh LS  Công ty Cổ phần VCOMSAT  31 
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169  12C01175  Xe tải  Hợp tác xã dịch vụ vận tải Bình Minh  Công ty Cổ phần VCOMSAT  28 

170  12C06429  Xe tải  Công ty CP Thương mại tổng hợp Cường Quốc  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TOÀN
CẦU  31 

171  12C06695  Xe container  Công ty TNHH MTV Thương mại XNK Khải Lâm  Viettel Tracking  18 
172  12C06667  Xe container  Công ty TNHH MTV Thương mại XNK Khải Lâm  Viettel Tracking  17 
173  12C06606  Xe tải  công ty Cổ phần gạch ngói Hợp Thành  Công ty TNHH một thành viên INSTEK  31 

174  12C05019  Xe tải  Công ty CP Thương mại tổng hợp Cường Quốc  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TOÀN
CẦU  31 

175  12C03262  Xe tải  CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐÔ THÀNH  Công ty TNHH một thành viên INSTEK  31 
176  12B00372  Xe hợp đồng  Công ty TNHH MTV Gia Nguyễn LS  Viettel Tracking  31 
177  12C06812  Xe đầu kéo  Công ty TNHH MTV TM Hiếu Thủy  Công ty Cổ phần giải pháp dịch vụ Số  31 
178  12C00775  Xe tải  Hợp tác xã dịch vụ vận tải Bình Minh  Công ty TNHH Ứng dụng Bản đồ Việt (VIETMAP)  31 

179  12C01061  Xe tải  Hợp tác xã dịch vụ vận tải Vinh Gia  CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG BÌNH
MINH   31 

180  12B00457  Xe tuyến cố
định  Hợp tác xã dịch vụ thương mại vận tải hành khách Nhật Minh  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TOÀN

CẦU  11 

181  12C04013  Xe tải  Công ty Cổ phần Xây dựng Phú Sơn An  Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu  31 
182  12C02726  Xe tải  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TÂN MINH  Viettel Tracking  31 

183  12B00545  Xe tuyến cố
định  Hợp tác xã vận tải Đoàn Kết  Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu  23 

184  12C07017  Xe đầu kéo  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TUẤN SƠN LS  Công ty Cổ phần VCOMSAT  25 
185  12C03270  Xe container  CT TNHH TM FAS Logistics  Công ty cổ phần Công nghệ Eupfin Việt Nam  31 
186  12C07030  Xe đầu kéo  Công ty TNHH MTV Tá Châu  Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu  11 
187  12C07084  Xe tải  Công ty CP Xây dựng Đông Bắc Lạng Sơn  Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương  31 
188  12C07104  Xe tải  công ty Cổ phần gạch ngói Hợp Thành  Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu  15 
189  12C07162  Xe đầu kéo  Công ty CP Tuấn Đức Lạng Sơn  Công ty TNHH một thành viên INSTEK  31 
190  12B00590  Xe hợp đồng  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TÂN MINH  Công ty Cổ phần VCOMSAT  8 
191  12A09476  Xe taxi  Công ty TNHH MTV Thành Linh LS  Công ty Cổ phần VCOMSAT  31 
192  12A09315  Xe taxi  Công ty TNHH MTV Thành Linh LS  Công ty Cổ phần VCOMSAT  31 
193  12C07418  Xe tải  CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG LẠNG SƠN  Công ty Cổ phần giải pháp dịch vụ Số  31 
194  90A06355  Xe taxi  Công ty TNHH MTV Thành Linh LS  Công ty Cổ phần VCOMSAT  31 
195  12C07077  Xe tải  Công ty Cổ phần Xây dựng Phú Sơn An  Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương  8 
196  12A05706  Xe container  Công ty TNHH MTV Hưng Phát Lạng Sơn    31 
197  12A09164  Xe taxi  Công ty TNHH MTV Thành Linh LS  Công ty Cổ phần VCOMSAT  31 
198  12A09516  Xe hợp đồng  Hợp tác xã dịch vụ vận tải Bình Minh  Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu  13 
199  12A09689  Xe taxi  Công ty TNHH MTV Thành Linh LS  Công ty Cổ phần VCOMSAT  31 
200  88C14384  Xe container  Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ vận tải HG  Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh  31 
201  12C07429  Xe container  Công ty TNHH MTV Nguyễn Hoàng Gia Khánh  Công ty Cổ phần giải pháp dịch vụ Số  20 
202  37C29465  Xe container  CT TNHH TM FAS Logistics  Công ty Cổ phần VCOMSAT  9 
203  12C07594  Xe container  Công ty TNHH Vận tải Quốc tế Việt Thông  Công ty Cổ phần VCOMSAT  31 
204  12C07656  Xe container  Công ty TNHH Vận tải Quốc tế Việt Thông  Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương  16 
205  12C07377  Xe tải  HKD SẦM THI PHƯƠNG THẢO  Công ty Cổ phần Công nghệ Điện tử &Viễn thông Việt 10 
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Nam 
206  12A09786  Xe taxi  Công ty TNHH MTV Thành Linh LS  Công ty Cổ phần VCOMSAT  31 
207  12C07865  Xe container  Công ty TNHH MTV Nguyễn Hoàng Gia Khánh  Công ty Cổ phần giải pháp dịch vụ Số  31 
208  12C07766  Xe container  Công ty TNHH Thịnh Vượng Lạng Sơn  Công ty CP Thiết bị Điện - Điện tử Bách Khoa  31 
209  15C30519  Xe container  Công ty TNHH Thịnh Vượng Lạng Sơn  Công ty Cổ phần VCOMSAT  31 

210  12A09184  Xe taxi  Công ty TNHH MTV Thành Linh LS  CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG BÌNH
MINH   31 

211  12C08025  Xe tải  Hợp tác xã dịch vụ vận tải Bình Minh  Công ty TNHH Ứng dụng Bản đồ Việt (VIETMAP)  31 
212  12C08040  Xe container  Công ty TNHH Kim Phúc Hà  Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu  31 
213  12A03946  Xe taxi  Công ty TNHH MTV Thành Linh LS  Công ty Cổ phần VCOMSAT  31 

214  51B27712  Xe tuyến cố
định  Hợp tác xã vận tải Cao Lộc  Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh  31 

215  12A10731  Xe taxi  Công ty TNHH MTV Thành Linh LS  CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG BÌNH
MINH   31 

216  12A10873  Xe taxi  Công ty TNHH MTV Thành Linh LS  CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG BÌNH
MINH   31 

217  12C07952  Xe tải  Công ty CP xây dựng Mỹ Sơn  Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương  7 

218  12A10607  Xe taxi  Công ty TNHH MTV Thành Linh LS  CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG BÌNH
MINH   31 

219  12A08381  Xe taxi  Công ty TNHH MTV Thành Linh LS  CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG BÌNH
MINH   31 

220  12A11563  Xe taxi  Công ty TNHH MTV Thành Linh LS  CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG BÌNH
MINH   31 

221  12C08434  Xe container  Công ty TNHH MTV Thương mại XNK Khải Lâm  Viettel Tracking  24 
222  12A11559  Xe taxi  Công ty TNHH MTV Thành Linh LS  Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh  31 
223  12C08405  Xe container  Công ty TNHH MTV Hưng Phát Lạng Sơn  Công ty cổ phần Công nghệ Eupfin Việt Nam  31 
224  12B00554  Xe hợp đồng  Công ty TNHH MTV Trung Đông Lạng Sơn  Công ty Cổ phần VCOMSAT  8 
225  29H24988  Xe container  Công ty TNHH Vận tải Quốc tế Việt Thông  Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu  31 

226  12B00653  Xe tuyến cố
định  Hợp tác xã vận tải Đoàn Kết  Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh  10 

227  12A11738  Xe taxi  Công ty Cổ phần Tập đoàn Khánh Linh  Công ty Cổ phần VCOMSAT  22 

228  99A30307  Xe taxi  Công ty TNHH MTV Thành Linh LS  CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG BÌNH
MINH   31 

229  12C08366  Xe tải  HKD LƯU THỊ BAN  Công ty Cổ phần VCOMSAT  22 
230  12C08789  Xe container  CT TNHH MTV TM&VTQuốc tế Hoàng Anh  Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh  31 
231  12C08708  Xe container  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HỮU VƯỢNG  Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh  21 
232  12C08788  Xe container  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HỮU VƯỢNG  Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh  14 

233  12C08547  Xe container  Công ty TNHH MTV Bách Việt Lạng Sơn  Công ty Cổ phần Công nghệ Điện tử &Viễn thông Việt
Nam  31 

234  12C08749  Xe container  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HỮU VƯỢNG  Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh  31 
235  12C08242  Xe container  CT TNHH MTV TM&VTQuốc tế Hoàng Anh  Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh  31 

236  12B00601  Xe tuyến cố
định  Hợp tác xã vận tải Hoàng Đồng  CÔNG TY TNHH TARIS  31 

7 / 14



237  12B00681  Xe hợp đồng  Công ty TNHH MTV Trung Đông Lạng Sơn  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TOÀN
CẦU  31 

238  12C09101  Xe đầu kéo  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TUẤN SƠN LS  Công ty Cổ phần VCOMSAT  31 

239  12A10045  Xe taxi  Công ty TNHH MTV Thành Linh LS  CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG BÌNH
MINH   31 

240  12C00682  Xe tải  Công ty TNHH 1TV Taxi tải Cường Thịnh  Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương  31 
241  12C02890  Xe tải  Công ty TNHH 1TV Taxi tải Cường Thịnh  Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương  7 
242  12C04785  Xe tải  Công ty TNHH 1TV Taxi tải Cường Thịnh  Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương  27 
243  12C00446  Xe tải  Công ty TNHH 1TV Taxi tải Cường Thịnh  Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương  31 
244  12C03333  Xe tải  CÔNG TY CP XÂY DỰNG THÀNH SƠN  Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương  31 
245  12C05614  Xe tải  Công Ty TNHH Đá Thượng Thành  Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương  7 
246  12C04788  Xe đầu kéo  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TUẤN SƠN LS  Công ty Cổ phần VCOMSAT  31 
247  12K0969  Xe tải  CÔNG TY TNHH LONG TUẤN  Viettel Tracking  7 
248  12C01562  Xe tải  Công ty CP sản xuất và xuất nhập khẩu Đạt Phát  Công ty cổ phần Công nghệ Eupfin Việt Nam  31 
249  12C03555  Xe tải  Công ty TNHH Ngọc Hương  Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh  7 
250  12C02905  Xe tải  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TUẤN SƠN LS  Công ty Cổ phần VCOMSAT  31 

251  12C02073  Xe tải  CÔNG TY TNHH MTV HUYỀN MẠNH  CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG BÌNH
MINH   15 

252  12C05821  Xe container  CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU YÊN
BÌNH  Viettel Tracking  31 

253  12C02899  Xe tải  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TUẤN SƠN LS  Công ty Cổ phần VCOMSAT  31 
254  12C05135  Xe tải  Công Ty TNHH Đá Thượng Thành  Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương  7 
255  12C09279  Xe tải  Công ty Cổ phần Xây dựng Phú Sơn An  Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương  31 
256  12A06064  Xe taxi  Công ty TNHH Hương Hồi chi nhánh thành phố Lạng Sơn  Công ty Cổ phần VCOMSAT  31 
257  12C05191  Xe tải  Hợp tác xã dịch vụ vận tải Bình Minh  Công ty TNHH Ứng dụng Bản đồ Việt (VIETMAP)  31 
258  12C09209  Xe tải  Công ty Cổ phần Xây dựng Phú Sơn An  Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương  8 
259  12C00077  Xe tải  CÔNG TY TNHH MTV TRẦN LỆNH THƯƠNG  Viettel Tracking  21 
260  12C07040  Xe tải  Công ty CP thương mại vận tải Hùng Hường  Viettel Tracking  7 
261  12C08497  Xe container  Công ty TNHH Thành Hiền  Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh  15 
262  12C05982  Xe container  Công ty TNHH MTV Vận tải Phương Thảo LS  Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh  31 

263  12C04082  Xe tải  Công ty Cổ phần thương mại XNK Thiên Phú Lộc  Công ty Cổ phần HC- Phát triển Công nghệ Smart
Parking  31 

264  12C08144  Xe tải  Hợp tác xã dịch vụ vận tải Bình Minh  Công ty Cổ phần giải pháp dịch vụ Số  31 
265  12LD00006  Xe container  Công ty TNHH Ngọc Diệp  Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh  31 
266  12LD00030  Xe container  Công ty TNHH Ngọc Diệp  Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh  31 
267  12C00079  Xe tải  CÔNG TY TNHH MTV TRẦN LỆNH THƯƠNG  Công ty TNHH Ứng dụng Bản đồ Việt (VIETMAP)  22 

268  12C03263  Xe tải  CÔNG TY TNHH MTV HOÀNG XUÂN CHIẾN  CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG BÌNH
MINH   31 

269  12C06864  Xe container  Công ty TNHH Thịnh Vượng Lạng Sơn  Công ty CP Thiết bị Điện - Điện tử Bách Khoa  31 
270  12C06515  Xe tải  CÔNG TY TNHH MTV TRẦN LỆNH THƯƠNG  Công ty TNHH Ứng dụng Bản đồ Việt (VIETMAP)  31 
271  12C04213  Xe tải  CÔNG TY TNHH MTV TRẦN LỆNH THƯƠNG  Công ty TNHH Ứng dụng Bản đồ Việt (VIETMAP)  17 

272  12B00383  Xe tuyến cố Công ty TNHH Tây Kinh  Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu  25 
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định 

273  12C02059  Xe tải  Hợp tác xã dịch vụ vận tải Bình Minh  CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG BÌNH
MINH   31 

274  12C01440  Xe tải  CÔNG TY TNHH MTV TRẦN LỆNH THƯƠNG  Công ty TNHH Ứng dụng Bản đồ Việt (VIETMAP)  16 
275  12B00324  Xe hợp đồng  Hợp tác xã dịch vụ vận tải Bình Minh  Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu  9 
276  12C00456  Xe tải  Hợp tác xã dịch vụ vận tải Bình Minh  Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu  9 
277  29B18668  Xe hợp đồng  Hợp tác xã dịch vụ vận tải Bình Minh  Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương  8 
278  98C19927  Xe container  Công ty TNHH Thịnh Vượng Lạng Sơn  Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu  31 
279  12C06819  Xe tải  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TUẤN SƠN LS  Công ty Cổ phần VCOMSAT  31 
280  12A12654  Xe taxi  CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DU LỊCH HÀ SƠN BẮC SƠN  Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu  19 
281  12LD00027  Xe container  Công ty TNHH Ngọc Diệp  Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh  31 
282  12A09129  Xe taxi  Công Ty TNHH MTV Thương mại và dịch vụ Đồng Đội  Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh  9 
283  12LD00008  Xe container  Công ty TNHH Ngọc Diệp  Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh  31 
284  12LD00012  Xe container  Công ty TNHH Ngọc Diệp  Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh  31 
285  12C08457  Xe container  Công ty TNHH Ngọc Diệp  Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh  19 
286  12K1112  Xe tải  Công ty TNHH 1TV Taxi tải Cường Thịnh  Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương  31 
287  12C05075  Xe tải  Công ty TNHH 1TV Taxi tải Cường Thịnh  Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương  31 
288  12K0437  Xe tải  Công ty TNHH 1TV Taxi tải Cường Thịnh  Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương  31 
289  12A05722  Xe taxi  Công ty CP VT và XNK HGB  Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh  12 
290  12C08064  Xe container  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HỮU VƯỢNG  Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh  31 
291  12C07843  Xe container  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HỮU VƯỢNG  Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh  31 
292  12C08448  Xe container  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HỮU VƯỢNG  Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh  31 
293  12C05409  Xe tải  Công ty TNHH 1TV Taxi tải Cường Thịnh  Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương  27 
294  12H9729  Xe tải  Hợp tác xã dịch vụ vận tải Bình Minh  Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương  31 

295  12C04116  Xe tải  Công ty TNHH MTV sản xuất thương mại dịch vụ Giang Sơn  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TOÀN
CẦU  31 

296  12C08519  Xe tải  Công ty CP Tuấn Đức Lạng Sơn  Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương  12 
297  12C01205  Xe tải  Công ty TNHH 1TV Taxi tải Cường Thịnh  Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương  31 
298  12LD00034  Xe container  Công ty TNHH Ngọc Diệp  Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh  31 
299  12LD00024  Xe container  Công ty TNHH Ngọc Diệp  Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh  31 

300  12C01183  Xe tải  CÔNG TY TNHH MTV HUYỀN MẠNH  CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG BÌNH
MINH   16 

301  12C09277  Xe container  Công ty TNHH Thiên Hà  Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương  31 
302  12C08948  Xe container  CÔNG TY TNHH MTV XNK VẬN TẢI H&Hnbsp; Viettel Tracking  31 
303  12LD00045  Xe container  Công ty TNHH Ngọc Diệp  Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh  31 
304  12C08682  Xe container  Công ty TNHH Ngọc Diệp  Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh  9 
305  12LD00037  Xe container  Công ty TNHH Ngọc Diệp  Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh  31 
306  12LD00028  Xe container  Công ty TNHH Ngọc Diệp  Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh  31 
307  12C08587  Xe container  Công ty TNHH MTV Thương mại XNK Khải Lâm  Viettel Tracking  11 
308  12C04680  Xe container  Công ty TNHH MTV Hưng Phát Lạng Sơn  Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu  31 
309  11C02476  Xe tải  công ty Cổ phần gạch ngói Hợp Thành  Công ty TNHH một thành viên INSTEK  31 
310  12C07549  Xe tải  công ty Cổ phần gạch ngói Hợp Thành  Công ty TNHH một thành viên INSTEK  31 
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311  12B00279  Xe hợp đồng  Trương Mạnh Dương  Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Hà Nguyên  31 

312  12C09394  Xe tải  CÔNG TY TNHH MTV HOÀNG XUÂN CHIẾN  CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG BÌNH
MINH   31 

313  12C08081  Xe container  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HỮU VƯỢNG  Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh  7 
314  12C02371  Xe tải  Doanh nghệp tư nhân Lưu Xuân Hách    31 
315  12C05403  Xe tải  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TÂN MINH  Viettel Tracking  31 

316  12A11398  Xe taxi  Công ty TNHH MTV Thành Linh LS  CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG BÌNH
MINH   31 

317  12A09085  Xe taxi  Công ty TNHH MTV Thành Linh LS  Công ty CP kỹ thuật viễn thông Hoàng Gia  31 
318  12C07590  Xe tải  Cty TNHH Hà Sơn  Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương  31 
319  12C09408  Xe container  Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ vận tải HG  Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh  31 

320  12A13042  Xe taxi  Công ty TNHH MTV Thành Linh LS  CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG BÌNH
MINH   31 

321  12A13920  Xe taxi  Công ty TNHH MTV Thành Linh LS  Công ty Cổ phần VCOMSAT  31 

322  12C08039  Xe tải  Công ty TNHH MTV Tùng Lộc  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TOÀN
CẦU  31 

323  12A13988  Xe taxi  Công ty TNHH MTV Thành Linh LS  CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG BÌNH
MINH   31 

324  12A09881  Xe taxi  Công ty TNHH MTV Thành Linh LS  CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG BÌNH
MINH   31 

325  12C07557  Xe tải  Công ty cổ phần thi công cơ giới Phong Linh  Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu  31 
326  12H00032  Xe tải  Công ty CP Xây dựng Đông Bắc Lạng Sơn  Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương  18 
327  12B00357  Xe hợp đồng  CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TIẾN THÀNH  Viettel Tracking  31 
328  12C04193  Xe đầu kéo  Công ty CP vật liệu và xây dựng Cao Lộc  Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương  31 
329  12C05959  Xe tải  Công ty TNHH Ngọc Diệp  Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh  31 
330  12C05161  Xe tải  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BA HỢI  Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương  12 

331  12K0240  Xe tải  CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG LẠNG SƠN  CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG BÌNH
MINH   31 

332  12H00076  Xe tải  CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THIẾT BỊ ĐIỆN LẠNG SƠN  Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương  20 

333  12H00056  Xe tải  CÔNG TY TNHH MTV DẦU NHỜN LẠNG SƠN  Công ty Cổ phần Phát triển phần mềm và Công nghệ
Việt  31 

334  12H00064  Xe tải  Công ty TNHH Ngọc Hương  Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương  31 

335  50F00354  Xe tuyến cố
định  Hợp tác xã vận tải Hoàng Đồng  Công ty TNHH Ứng dụng Bản đồ Việt (VIETMAP)  31 

336  12H00091  Xe tải  CTY TNHH MTV XD VÀ TM KIM CƯƠNG LS  Công ty Cổ phần Công nghệ Điện tử &Viễn thông Việt
Nam  15 

337  12H00192  Xe container  Công ty TNHH Thành Hiền  Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh  31 
338  12H00006  Xe tải  CÔNG TY TNHH MTV XNK VẬN TẢI H&Hnbsp; Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh  31 
339  29F01294  Xe hợp đồng  Hợp tác xã dịch vụ vận tải Bình Minh  Công ty Cổ phần VCOMSAT  31 
340  29H75531  Xe container  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HỮU VƯỢNG  Công ty TNHH Ứng dụng Bản đồ Việt (VIETMAP)  31 
341  38H00705  Xe container  CT TNHH TM FAS Logistics  Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh  8 
342  12A14728  Xe taxi  CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DU LỊCH HÀ SƠN BẮC SƠN  Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu  31 
343  12A11755  Xe taxi  CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DU LỊCH HÀ SƠN BẮC SƠN  Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu  31 
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344  12A06967  Xe taxi  CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DU LỊCH HÀ SƠN BẮC SƠN  Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu  31 
345  34A28467  Xe taxi  CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DU LỊCH HÀ SƠN BẮC SƠN  Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu  31 
346  12H00265  Xe container  CT TNHH TM FAS Logistics  Công ty cổ phần Công nghệ Eupfin Việt Nam  10 
347  12H00273  Xe tải  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TÂN MINH  Viettel Tracking  26 
348  12H00286  Xe container  Công ty CP vật liệu và xây dựng Cao Lộc  Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh  9 
349  12C08806  Xe tải  Công ty TNHH Ngọc Hương  Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh  23 
350  12H00344  Xe container  Công ty TNHH Vận tải Quốc tế Việt Thông  Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương  8 
351  12H00319  Xe container  Công ty TNHH MTV Nguyễn Hoàng Gia Khánh  Công ty Cổ phần giải pháp dịch vụ Số  15 
352  12H00314  Xe container  Công ty TNHH MTV XNK Quốc tế Trường Giang 89  CÔNG TY TNHH TARIS  31 
353  12H00329  Xe container  Công ty TNHH MTV XNK Quốc tế Trường Giang 89  CÔNG TY TNHH TARIS  31 
354  12H00425  Xe tải  Công ty Cổ phần xây dựng Trường An Lạng Sơn  Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương  31 
355  12H00445  Xe container  Công ty TNHH MTV Thương mại XNK Khải Lâm  Viettel Tracking  10 

356  12H00421  Xe tải  CÔNG TY CP XÂY DỰNG THÀNH SƠN  CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG BÌNH
MINH   31 

357  12H00428  Xe container  Công ty TNHH Tuấn Minh  Công ty TNHH Ứng dụng Bản đồ Việt (VIETMAP)  31 
358  12C02528  Xe tải  Công ty TNHH Tiến Đạt  Viettel Tracking  26 
359  12C09388  Xe tải  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MINH PHÁT ĐẠT  Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương  31 
360  12H00476  Xe tải  Công ty TNHH Ngọc Hương  Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh  16 
361  12H00663  Xe container  CT TNHH VTQT Thảo Nguyên  Công ty Cổ phần giải pháp dịch vụ Số  31 
362  12H00748  Xe container  CT TNHH VTQT Thảo Nguyên  Công ty Cổ phần giải pháp dịch vụ Số  31 

363  12H00751  Xe tải  CÔNG TY CP XÂY DỰNG THÀNH SƠN  CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG BÌNH
MINH   31 

364  12H00759  Xe container  Công ty TNHH Vận tải Quốc tế Việt Thông  Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương  31 
365  12H00786  Xe tải  CÔNG TY TNHH MTV TRẦN LỆNH THƯƠNG  Công ty TNHH Ứng dụng Bản đồ Việt (VIETMAP)  31 
366  12F00036  Xe hợp đồng  Hợp tác xã vận tải Hoàng Đồng  Công ty Cổ phần VCOMSAT  7 
367  12H00810  Xe tải  Hợp tác xã dịch vụ vận tải Bình Minh  CÔNG TY TNHH TARIS  31 
368  12A17836  Xe taxi  Công ty CP VT và XNK HGB  Công ty TNHH Ứng dụng Bản đồ Việt (VIETMAP)  31 
369  12H00832  Xe tải  Hợp tác xã dịch vụ vận tải Bình Minh  CÔNG TY TNHH TARIS  31 
370  12A17623  Xe taxi  CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DU LỊCH HÀ SƠN BẮC SƠN  Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu  31 
371  12A12277  Xe taxi  CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DU LỊCH HÀ SƠN BẮC SƠN  Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu  31 
372  12A08872  Xe taxi  CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DU LỊCH HÀ SƠN BẮC SƠN  Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu  31 
373  12H00859  Xe container  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI 247 LS  Công ty Cổ phần VCOMSAT  31 
374  12H00949  Xe tải  CÔNG TY CP XÂY DỰNG THÀNH SƠN  Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương  31 

375  98B03002  Xe tuyến cố
định  Hợp tác xã vận tải Cao Lộc  Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu  31 

376  12B00709  Xe hợp đồng  Công ty TNHH MTV Trung Đông Lạng Sơn  Công ty Cổ phần VCOMSAT  31 
377  12H01033  Xe tải  CÔNG TY CP XÂY DỰNG THÀNH SƠN  Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương  31 
378  12H00995  Xe tải  Hợp tác xã dịch vụ vận tải Bình Minh  Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu  8 
379  12H01059  Xe tải  Hợp tác xã dịch vụ vận tải Bình Minh  Công ty TNHH Ứng dụng Bản đồ Việt (VIETMAP)  31 
380  12H01036  Xe tải  Hợp tác xã dịch vụ vận tải Bình Minh  CÔNG TY TNHH TARIS  31 
381  89H02007  Xe container  CT TNHH TM FAS Logistics  Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu  16 
382  12H01049  Xe tải  Hợp tác xã dịch vụ vận tải Vinh Gia  Viettel Tracking  31 
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383  12H00858  Xe container  Công ty TNHH MTV Thương mại XNK Khải Lâm  Công ty Cổ phần VCOMSAT  31 
384  12H01086  Xe tải  Công ty TNHH Ngọc Hương  Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh  13 
385  12H01001  Xe đầu kéo  Công ty TNHH Trường An  Công ty Cổ phần VCOMSAT  12 
386  14H02802  Xe tải  Công ty Cổ phần Bê tông Lạng Sơn  Công ty Cổ phần giải pháp dịch vụ Số  31 
387  12H01442  Xe container  Công ty TNHH Vận tải Quốc tế Việt Thông  Công ty Cổ phần VCOMSAT  29 
388  12A20197  Xe taxi  Chi nhánh hợp tác xã Hòa bình xanh tại Lạng Sơn  Công ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Số Toàn Cầu  31 
389  12F00102  Xe hợp đồng  CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DU LỊCH HÀ SƠN BẮC SƠN  Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Hà Nguyên  31 
390  12H01451  Xe đầu kéo  Công ty TNHH Trường An  Công ty Cổ phần VCOMSAT  9 
391  12H01009  Xe container  Công ty TNHH Vận tải Quốc tế Việt Thông  Công ty Cổ phần VCOMSAT  8 
392  12H01499  Xe container  CT TNHH MTV TM&VTQuốc tế Hoàng Anh  Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh  9 
393  12H01539  Xe container  Công ty TNHH Ngọc Diệp  Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh  7 
394  12H01513  Xe container  Công ty TNHH Ngọc Diệp  Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh  14 

395  12C11138  Xe tải  Công ty TNHH Yên Sơn  Công ty Cổ phần Công nghệ Điện tử &Viễn thông Việt
Nam  18 

396  12H01159  Xe đầu kéo  công ty Cổ phần gạch ngói Hợp Thành  Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu  14 
397  12H01533  Xe container  CT TNHH TM FAS Logistics  Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh  9 
398  12C03947  Xe tải  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BA HỢI  Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương  31 
399  12H01525  Xe container  CT TNHH TM FAS Logistics  CÔNG TY TNHH TARIS  14 
400  12C07009  Xe tải  Cty TNHH Hà Sơn  Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương  31 
401  98H02715  Xe container  Công ty TNHH Vận tải Quốc tế Việt Thông  Công ty Cổ phần VCOMSAT  7 
402  12H01151  Xe tải  công ty Cổ phần gạch ngói Hợp Thành  Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu  31 

403  36C02154  Xe tải  Công ty TNHH HATATA  Công ty Cổ phần Công nghệ Điện tử &Viễn thông Việt
Nam  13 

404  12C01234  Xe tải  Hợp tác xã dịch vụ vận tải Bình Minh  Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu  22 

405  12C02625  Xe tải  Công ty CP vật liệu và xây dựng Cao Lộc  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TOÀN
CẦU  12 

406  12H01609  Xe tải  Công ty TNHH MTV XNK Phú Phát  Công ty Cổ phần Công nghệ Điện tử &Viễn thông Việt
Nam  16 

407  98H02770  Xe container  Công ty TNHH MTV Thương mại XNK Khải Lâm  Viettel Tracking  13 

408  12H01753  Xe tải  Công ty TNHH MTV sản xuất thương mại dịch vụ Giang Sơn  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TOÀN
CẦU  31 

409  12H01264  Xe đầu kéo  Hợp tác xã dịch vụ vận tải Bình Minh  Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu  16 
410  12H01782  Xe container  Hợp tác xã dịch vụ vận tải Bình Minh  Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu  10 
411  12A14978  Xe taxi  Công ty CP VT và XNK HGB  Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh  31 
412  12A03423  Xe taxi  Công ty CP VT và XNK HGB  Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh  19 
413  12A20004  Xe taxi  CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DU LỊCH HÀ SƠN BẮC SƠN  Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu  31 
414  12A05254  Xe taxi  Công ty TNHH MTV Thành Linh LS  Công ty Cổ phần VCOMSAT  22 

415  12H01553  Xe tải  TNHH Sản xuất và TM tuổi trẻ Lạng Sơn  CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG BÌNH
MINH   7 

416  12C04219  Xe tải  Công ty TNHH MTV sản xuất thương mại dịch vụ Giang Sơn  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TOÀN
CẦU  7 

417  12C03431  Xe tải  Công ty TNHH MTV sản xuất thương mại dịch vụ Giang Sơn  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TOÀN 17 
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CẦU 

418  12C07076  Xe tải  Công ty TNHH MTV sản xuất thương mại dịch vụ Giang Sơn  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TOÀN
CẦU  31 

419  12F00060  Xe taxi  Công ty TNHH MTV Thành Linh LS  CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG BÌNH
MINH   31 

420  12H01807  Xe taxi  CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DU LỊCH HÀ SƠN BS-CHI NHÁNH
THÀNH PHỐ LẠNG SƠN  Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu  31 

421  12H01709  Xe taxi  Công ty TNHH MTV Thành Linh LS  Công ty CP kỹ thuật viễn thông Hoàng Gia  31 
422  98F00630  Xe đầu kéo  Công ty TNHH Trường An  Công ty Cổ phần VCOMSAT  8 
423  12A11693  Xe taxi  Công ty TNHH Hương Hồi chi nhánh thành phố Lạng Sơn  Công ty Cổ phần VCOMSAT  8 
424  36C44432  Xe tải  Hợp tác xã dịch vụ vận tải Bình Minh  Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu  15 
425  98C21895  Xe tải  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TA  Công ty TNHH Ứng dụng Bản đồ Việt (VIETMAP)  31 
426  12H01832  Xe taxi  Công ty CP VT và XNK HGB  Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh  31 
427  12G00104  Xe tải  Công ty CP VT và XNK HGB  Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh  27 
428  37H05944  Xe container  CT TNHH TM FAS Logistics  Công ty Cổ phần VCOMSAT  9 
429  12H01475  Xe taxi  Công ty TNHH Hương Hồi  Công ty Cổ phần VCOMSAT  25 
430  29H89184  Xe hợp đồng  Hợp tác xã vận tải Hoàng Đồng  Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu  24 

431  12H01595  Xe container  Hợp tác xã dịch vụ vận tải Bình Minh  Công ty Cổ phần Công nghệ Điện tử &Viễn thông Việt
Nam  7 

432  12E00003  Xe tải  Chi nhánh Cty CP Thái Dương tại Lạng Sơn  Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu  31 
433  12H01472  Xe taxi  Công ty CP VT và XNK HGB  Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh  24 
434  12E00043  Xe tải  Hợp tác xã dịch vụ vận tải Bình Minh  CÔNG TY TNHH TARIS  7 
435  12H01429  Xe hợp đồng  Công ty TNHH MTV Gia Nguyễn LS  Công ty Cổ phần VCOMSAT  16 

436  12H01949  Xe taxi  CHI NHÁNH LẠNG SƠN - CÔNG TY CỔ PHẦN DI CHUYỂN XANH VÀ THÔNG
MINH GSM  Công ty CP Thiết bị Điện - Điện tử Bách Khoa  31 

437  12H01955  Xe tải  Hợp tác xã dịch vụ vận tải Bình Minh  Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu  7 
438  12E00086  Xe tải  Công Ty TNHH Đá Thượng Thành  Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương  7 

439  12H02089  Xe taxi  CHI NHÁNH LẠNG SƠN - CÔNG TY CỔ PHẦN DI CHUYỂN XANH VÀ THÔNG
MINH GSM  Công ty CP Thiết bị Điện - Điện tử Bách Khoa  11 

440  12F00130  Xe tải  Công Ty TNHH Đá Thượng Thành  Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương  9 
441  12H02109  Xe tải  Hợp tác xã dịch vụ vận tải Bình Minh  Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu  10 
442  12H01104  Xe hợp đồng  CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DU LỊCH HÀ SƠN BẮC SƠN  Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh  7 

443  12H01109  Xe taxi  CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DU LỊCH HÀ SƠN BS-CHI NHÁNH
THÀNH PHỐ LẠNG SƠN  Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu  11 

444  12H01872  Xe container  CTY CP QUỐC TẾ HỮU NGHỊ EXPRESS  Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu  9 
445  12F00124  Xe tải  Hợp tác xã dịch vụ vận tải Bình Minh  Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu  13 
446  12E00076  Xe tải  Hợp tác xã dịch vụ vận tải Bình Minh  Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu  13 

447  12H02182  Xe tuyến cố
định  Hợp tác xã dịch vụ vận tải Duy Long  Công ty Cổ phần HC- Phát triển Công nghệ Smart

Parking  10 

448  12H02289  Xe tải  Công ty TNHH HATATA  Công ty Cổ phần Công nghệ Điện tử &Viễn thông Việt
Nam  10 

449  12F00134  Xe đầu kéo  CT TNHH LÂM SẢN PHÚ PHÁT LỘC  Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu  15 
450  12H01727  Xe container  Hợp tác xã dịch vụ vận tải Bình Minh  Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu  15 
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451  12E00121  Xe hợp đồng  Công ty cổ phần Thuận an hòa phát  Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu  20 
452  12E00075  Xe container  Hợp tác xã dịch vụ vận tải Bình Minh  Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu  19 
453  29H99758  Xe container  Công ty TNHH Thái việt Fruit  Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu  22 
454  12H02279  Xe container  CTY CP QUỐC TẾ HỮU NGHỊ EXPRESS  Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu  26 
455  12H02205  Xe container  CTY CP QUỐC TẾ HỮU NGHỊ EXPRESS  Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu  26 
456  12H02240  Xe container  CTY CP QUỐC TẾ HỮU NGHỊ EXPRESS  Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu  26 
457  12H02192  Xe container  Công ty TNHH Vận tải Quốc tế Việt Thông  Công ty Cổ phần VCOMSAT  24 
458  12H02189  Xe container  Công ty TNHH Vận tải Quốc tế Việt Thông  Công ty Cổ phần VCOMSAT  24 
459  12H02112  Xe container  Công ty TNHH Vận tải Quốc tế Việt Thông  Công ty Cổ phần VCOMSAT  24 
460  12H02120  Xe container  Công ty TNHH Vận tải Quốc tế Việt Thông  Công ty Cổ phần VCOMSAT  24 
461  12H02139  Xe container  Công ty TNHH Vận tải Quốc tế Việt Thông  Công ty Cổ phần VCOMSAT  24 

462  12H02110  Xe taxi  CÔNG TY CP DI CHUYỂN XANH ĐÔNG BẮC  Công ty Cổ phần phát triển công nghệ Điện tử MID
Việt Nam  26 

Tổng         11.480 
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